TOÁN 6 – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm và biên soạn



	TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Năm học: 2017 – 2018
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ II



A. SỐ HỌC 
I. LÝ THUYẾT
Trả lời các câu hỏi ôn tập chương III và ôn tập cuối năm (Phần số học – trang 62, 63, 65, 66 – sgk Toán 6 tập II). 
II. BÀI TẬP
Bài 1: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
1)  				8)  
2)  			9)  
3)  			10)  
4)  			11)  
5)  				12)  
6)  		13)  
7)  		14)  
Bài 2: Tìm x, biết
1)  		6)  		11)  
2)  	7)  	12)   
3)  	8)  	13)  
4)  		9)  	14)  
5)  		10)  			15)  
Bài 3: Rút gọn các phân số 
1)  			4)  		7)  
2)  			5)  		8)  
3)  		6)  	9)  
Bài 4: So sánh các phân số sau bằng cahcs hợp lí
1)    	2)  và  	3)  và  		4)  và  
Bài 5*: 
a) Tính hợp lí các tổng sau
 			 
b) Tìm x, biết
1)  
2)   
3)  
4)  
c) Chứng tỏ rằng  
Bài 6*: 
a) Tìm  để các phân số sau có giá trị là một số nguyên
1)  			2)  		3)  
b) Chứng tỏ rằng các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n
1)  			2)  			3)  
c) Tìm số nguyên n sao cho 
1)  		2)  	3)  
d) Cho . Chứng minh rằng
a)  				2)  
Bài 7*: Tìm  biết
1)  			2)  		3)  
Bài 8*: 
a) Tìm x nguyên để các biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất
1)  	2)  	3)  	4)  
b) Tìm x nguyên để các biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất
1)  	2)  	3)  4)  
Bài 9: Lớp 6B có 50 học sinh. Số học sinh trung bình bằng 54% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng  số học sinh trung bình. Còn lại là học sinh giỏi.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6B
b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh khá và số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp
Bài 10: Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng  số học sinh còn lại
a) Tính số học sinh mỗi loại của lơp s
b) Tính tỉ số phần trăm của các học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp
Bài 11: Lớp 6A có 60 học sinh chia làm 3 loại: trung bình, khá, giỏi, số học sinh trung bình bằng  tổng số học sinh khá và giỏi. Số học sinh giỏi bằng  số học sinh khá. Hỏi số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6A.
Bài 12: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày: ngày thứ nhất đội sửa  đoạn đường. Ngày thứ hai đội sửa  đoạn đường. Ngày thứ ba đội sửa nốt 7m đoạn đường còn lại. Hỏi đoạn đường dài bao nhiêu mét? 
Bài 13: Bạn Lan đọc một cuốn sách trong ba ngày: Ngày thứ nhất đọc  số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 60 trang cuối cùng. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?
Bài 14: Tổng kết năm học, lớp 6A có  số học sinh đat loại giỏi và số học sinh khá bằng  số học sinh giỏi. Có 10 học sinh trung bình và yếu.
a) Tính số học sinh lớp 6A
b) Tính số học sinh giỏi và số học sinh khá lớp 6A
c) Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh khá và số học sinh giỏi
Bài 15: Số học sinh giỏi kì I của lớp 6A bằng  số học sinh cả lớp. Cuối năm có thêm 5 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng  số học sinh cả lớp. Tính số học sinh của lớp 6A.
Bài 16*: Một trường THPT có 3 khối hộc sinh 10, 11, 12. Số học sinh khối 12 bằng  tổng số học sinh. Số học sinh khối 11 bằng 125% số học sinh khối 12. Số học sinh khố 10 nhiều hơn số học sinh khối 11 là 80 học sinh. Tính số học sinh toàn trường và số học sinh mỗi khối. 
Bài 17*: Lớp 6B có số học sinh giỏi bằng  số học sinh còn lại. Nếu bớt 2 học sinh giỏi thì số học sinh giỏi của lớp 6B bằng  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 6B có bao nhiêu học sinh? Có bao nhiêu học sinh giỏi.   
Bài 18*:  Trong giờ nghỉ giải loai, lớp 6A có số học sinh ở trong lớp gấp 5 lần số học sinh ở ngoài lớp. Sau đó có thêm 2 học sinh đi vào trong lớp nên số học sinh ở trong lớp 7 lần số học sinh ở ngoài lớp. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? 
B. HÌNH HỌC
I. LÝ THUYẾT
1. Thế nào là một nửa mặt phẳng bờ a? Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a? 
2. Góc là gì? Góc bẹt là gì? Khi nào tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy? Khi nào điểm M nằm trong góc  
3. So sánh hai góc bằng cách nào? Thế nào là góc vuông, góc bẹt, góc tù?
4. Nêu nhận xét về cộng số đo hai góc. Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù?
5. Nêu các nhận xét khi vẽ góc trên nửa mặt phẳng
6. Thế nào là tia phân giác của một góc? Nêu tính chất tia phân giác của góc?
7. Nêu định nghĩa đường tròn và hình tròn tâm O bán kính R, tam giác ABC
8. Vẽ tam giác ABC biết số đo ba cạnh. Trình bày rõ cách vẽ
II. BÀI TẬP (Lưu ý các câu đều vẽ hình minh họa)
Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Ot sao cho   
a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? 
b) Tính góc  
c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của  
Bài 2: Cho góc bẹt  Vẽ tia Oz sao cho  
a) Tính góc  
b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Oz vẽ tia Ot sao cho  Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của 
c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính góc  Tia Oy có là tia phân giác của góc  không? Tại sao?
Bài 3: Cho hai tia Oz, Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, biết   
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc  
c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Tia Ox có là tia phân giác của góc  không? Vì sao?
Bài 4: Cho  Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc  On là tia phân giác của  
a) Tính  
b) Tính  
Bài 5: Vẽ đường tròn (O; 2cm). Gọi M là một điểm nằm ngoài (O); OM cắt (O) ở I. Biết OM = 3cm.
a) Tính IM
b) Vẽ đường tròn tâm I bán kính IM. Chứng tỏ điểm I nằm ngoài (I; IM)
c) (I; IM) cắt (O; 2cm) ở P và Q, cắt OM ở K. Chứng tỏ điểm K nằm trong (O; 2cm). 
C. ĐỀ THAM KHẢO TỰ LUYỆN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy, không làm vào đề. Học sinh không được sử dụng máy tính


ĐỀ SỐ 1
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1 (1 điểm): Các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? (Chỉ cần ghi: 1. Đúng hoặc 1. Sai; …)
1. Nếu ;  và  thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
2.  là hình gồm ba đoạn thẳng PQ, QR, RP
3. Nếu tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz thì  
4. Hai góc kề bù là hai góc có hai cạnh là hai tia đối nhau
Bài 2 (1 điểm): Trong mỗi câu sau chỉ có một đáp án đúng, hãy chọn đáp án đúng (Chỉ cần ghi 1. A hoặc 1. B;…)
1. Số nghịch đảo của số 0,25 là:
A. 2			B. 4			C. 5			D. – 0,25 
2. 60% của 55 là 
A. 33			B. 35			C. 36			D. 40
3. Biết  của x bằng 12. Vậy x bằng
A. 10			B. 12			C. 13			D. 14
4. Tỉ số phần trăm của  và  là:
A 40%			B. 45%		C. 50%		D. 55%
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (8 điểm) 
Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí
a)  	b)  	c)  
Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết
a)  			b)  	c)  
Bài 3 (2 điểm): Một nhà máy có ba phân xưởng. Số công nhân phân xưởng I bằng 30% tổng số công nhân của nhà máy. Số công nhân của phân xưởng II bằng  số công nhân của phân xưởng I. Phân xưởng III có 144 công nhân
a) Tính tổng số công nhân của cả nhà máy
b) Tính số công nhân của phân xưởng I
c) Tính tỉ số phần trăm của số công nhân phân xưởng II so với tổng số công nhân của cả nhà máy. 
Bài 4 (2,5 điểm): Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Ot sao cho   
a) Tính số đo góc  
b) Vẽ góc  kề bù với góc . Hãy so sánh góc   và góc 
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc  không? Vì sao?
Bài 5 (0,5 điểm): 
a) So sánh A và B biết  và .
b) Tìm x, biết:  

ĐỀ SỐ 2
Bài 1 (1 điểm): Trong mỗi câu sau chỉ có một đáp án đúng, hãy chọn đáp án đúng (Chỉ cần ghi 1. A hoặc 1. B;…)
1. Số nghịch đảo của hiệu  là:
A. 12			B.  			C.  		D. Phương án khác 
2.  số bi của Bảo gồm 9 viên. Số bi Bảo có là:
A. 45 viên		B. 27 viên			C. 15 viên		D. Phương án khác
3. Cho  thì
A.  		B.  			C.  	D. Cả ba phương án đều đúng
4. Tỉ số % của 0,3m và 50cm là:
A. 0,06%		B. 60%			C. 0,03%		D. 30%
Bài 2 (1 điểm): Điền vào dấu “…” để được khẳng định đúng 
1. Muốn tìm một số a, biết  của số đó bằng a, ta tính ……
2. Nếu góc  thì tia …… nằm giữa hai tia ……
3. Hai góc kề bù là hai góc ……
4. Hai góc kề nhau là hai góc ……
Bài 3 (1,5 điểm): Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí
a)  	
b)  
c)  
Bài 4 (1,5 điểm): Tìm x, biết
a)  	b)  	c)  
Bài 5 (2 điểm): Một tổ công nhân làm 1200 sản phẩm trong 4 ngày. Ngày đầu tổ làm được 25% số sản phẩm, ngày thứ hai tổ làm được  số sản phẩm còn lại, ngày thứ ba làm được số sản phẩm bằng  số sản phẩm làm được của ngày thứ tư. Tính số sản phẩm làm được của mỗi ngày. 
Bài 6 (2,5 điểm): Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob, Oc sao cho   
a) Tính số đo góc  
b) Vẽ tia Od là tia đối của tia Oa. Tính số đo  
c) Vẽ tia Om là phân giác của. Chứng tỏ rằng Oc là tia phân giác của  
Bài 7 (0,5 điểm): 
a) Tìm số nguyên n sao cho  
b) [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Chứng minh  
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